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❖ Chủ đề: Những bông hoa nhỏ. 

❖ Nội dung ôn luyện:  

- Đọc hiểu nội dung bài đọc và trả lời các câu hỏi liên quan đến bài đọc ở mức 

độ đơn giản. 

Ngoan 

Trăng ngoan trăng sáng sân nhà 

Đèn ngoan, đèn thắp cho bà ngồi may 

Nước ngoan rửa trắng bàn tay 

Lúa ngoan giúp mẹ thổi đầy nồi cơm 

Trái ngoan trái chin đỏ vườn 

Gió ngoan gió quạt hương thơm khắp nhà 

Biết vâng lời mẹ lời cha 

Yêu cô, yêu bạn, ấy là bé ngoan. 

Quang Huy 

 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1. Trong bài Ngoan, tiếng có vần oan là 

A. ngoan 

B. khoan 

C. loan 

Câu 2. Trong bài Ngoan, tiếng có vần ươn  là 

A. hương 

B. vườn 



C. nước 

Câu 3. Cái gì trong bài rửa trắng bàn tay?  

A. Thuốc tẩy                             B. xà bông                                       C. nước 

Câu 4. Cái gì trong bài quạt hương thơm khắp nhà? 

A.  gió                             B. quạt                                      C. máy lạnh 

Câu 5. Cái gì trong bài thắp cho bà ngồi may? 

A. pin                              B. điện                                      C. đèn 

Câu 6. Từ nào viết đúng? 

A. trăng sáng                    B. trăng sán                              C. chăng sáng 

 

Câu 7. Từ cần điền vào câu  

Biết vâng lời mẹ lời cha 

Yêu cô, yêu bạn, ấy là …  ……… 

 

A. xinh xinh                         B. bé ngoan                                 C. lớp trưởng 

 

Câu 8. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 

Nam là một đứa trẻ……………….. 

A. nghoan                           B. ngoan                                        C. ngon 

 

Câu 9. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 

Khi đi học về, em giúp mẹ quét………. 

A. san                                  B. xân                                            C. sân 



Câu 10. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 

Vườn…….trước cửa nhà em rất đẹp. 

A. hoa                                  B. hao                                            C. hóa 
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 CÂU ĐÁP ÁN 

1 A 

2 B 

3 C 

4 B 

5 C 

6 A 

7 B 

8 B 

9 C 

10 A 


